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      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
              BCH TỈNH KIÊN GIANG


                                                  Rạch Giá, ngày 09 tháng 8 năm 2010
                             ***

DANH SÁCH


Bình chọn 65 gương thanh niên tiêu biểu trong công tác 

bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội năm 2010.
--------------
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	
	
	NAM
	NỮ
	
	

	I/ ĐƠN VỊ QUÂN SỰ TỈNH

	01
	Phạm Quang Trí
	1976
	
	Trợ lý TN/PCT
	

	02
	Nguyễn Minh Thái
	1983
	
	GV-UVBCH ĐCS/TQS tỉnh
	

	03
	Phạm Hồng Hà
	1979
	
	at/bảo quản-PBT CĐ/PKT
	

	04
	Nguyễn Thanh Hùng
	1978
	
	Đại đội trưởng-cTS/PTM
	

	05
	Nguyễn Xuân Cao
	1990
	
	Chiến sỹ/bCV/PTM
	

	06
	Phạm Tuấn Cảnh
	1989
	
	Chiến sỹ/cTT/PTM
	

	07
	Nguyễn Hoài Vũ
	1982
	
	TL TMKH-PBT CD-/PHC
	

	08
	Nguyễn Văn Bền
	1977
	
	at/công binh đội K92
	

	09
	Hứa Trường Nhạn
	1980
	
	at/ thông tin đội K92
	

	10
	Danh Hoàng
	1987
	
	Chiến sỹ/d207/e 893
	

	11
	Nguyễn Thanh Tuấn
	1986
	
	p.bt/d207/e893
	

	12
	Hà Thanh Hà
	1984
	
	bt/d207/e893
	

	13
	Danh Tùng
	1981
	
	bt/d207/e893
	

	14
	Nguyễn Văn Trong
	1986
	
	 bt/d207/e893
	

	15
	Mai Thành Công
	1989
	
	at/Bộ binh/d207/e893
	

	II/ ĐƠN VỊ CÔNG AN TỈNH

	16
	Trần Trường Duy
	1978
	
	Cảnh sát quản lý hành chính 
về tệ nạn xã hội
	

	17
	Nguyễn Khánh Hoàng
	1983
	
	Cán bộ phòng PX 13 Công an tỉnh
	

	18
	Huỳnh Thanh Phong
	1977
	
	Cảnh sát giao thông đường bộ
	

	19
	Nguyễn Thanh An
	1977
	
	Bảo vệ an ninh kinh tế
	

	20
	Huỳnh Phước Trí
	1982
	
	Cảnh sát đường thủy
	

	21
	Dương Văn Út Chiến
	
	
	Bảo vệ chính trị I
	

	22
	Phạm Anh Tuấn
	1982
	
	Phòng PC 65 Công an tỉnh
	

	23
	Phan Thanh Sử
	1983
	
	Phòng hồ sơ Công an tỉnh
	

	24
	Đỗ Thị Quyên
	
	1987
	Trại tạm giam Công an tỉnh
	

	25
	Dương Quang Long
	1986
	
	Công an huyện Kiên Hải
	

	26
	Trần Phát Đạt
	1984
	
	Công an huyện UMT
	

	27
	Lê Minh Quân
	1981
	
	Công an huyện Giang Thành
	

	28
	Trần Hữu Khiêm
	1982
	
	Công an huyện Kiên Lương
	

	29
	Nguyễn Thị Lan Oanh
	
	1980
	Công an huyện Châu Thành
	

	30
	Vũ Khánh Nam
	1984
	
	Công an Thị xã Hà Tiên
	

	31
	Trần Văn Bạo
	1985
	
	Công an huyện Vĩnh Thuận
	

	32
	Trần Thị Kiểm
	
	1981
	Công an huyện Vĩnh Thuận
	

	33
	Bùi Thị Tiền
	
	1982
	Công an huyện Gò Quao
	

	34
	Danh Phú
	1988
	
	Công an huyện Gò Quao
	

	35
	Nguyễn Trung Kiên
	1975
	
	Công an huyện An Biên
	

	III/ ĐƠN VỊ BIÊN PHÒNG

	36
	Nguyễn Quang Chi
	1978
	
	
Trợ lý Thanh niên tỉnh KG
	

	37
	Lê Nhật Trung
	1978
	
	 Đồn Biên phòng 726 Rạch Giá   
	

	38
	Vũ Văn Trọng
	1980
	
	Đồn Biên phòng 738 Hòn Đốc 
	

	39
	Dương Thanh Hoàng
	
	
	Đồn Biên phòng 754 Gành Dầu
	

	40
	Phạm Minh Trí
	1980
	
	Đồn Biên phòng CK Hòn Chông
	

	41
	Lê Đình Kỳ
	1989
	
	Đồn Biên phòng 722 Tây Yên -AB
	

	42
	Nguyễn Hoàng Anh
	1985
	
	Đồn Biên phòng CK Quốc tế Hà Tiên
	

	43
	Nguyễn Văn Giàu
	1983
	
	Đồn Biên phòng 973 Phú Mỹ - GT
	

	44
	Nguyễn Văn Triển
	1981
	
	Cơ quan Tiểu khu 55 Phú Quốc
	

	45
	Nguyễn Đình Thành
	1985
	
	Đồn Biên phòng 770 Thổ Châu - PQ
	

	46
	Đường Văn Hôn
	1975
	
	Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
cảng Dương Đông - PQ
	

	47
	Danh Đồng
	1976
	
	Đồn Biên phòng Xà Lực - Phú Quốc
	

	48
	Đặng Văn Phi
	1984
	
	Tiểu đoàn HLCĐ
	

	49
	Nguyễn Văn Phong
	1985
	
	Đồn Biên phòng 746
	

	50
	Đào Xuân Thành
	1981
	
	Hải Đội 2
	

	IV/ ĐƠN VỊ RẠCH GIÁ

	51
	Trần Hoàng Hân
	1990
	
	DQTV khu phố Võ Thị Sáu - 
	

	V/ ĐƠN VỊ GÒ QUAO

	52
	Nguyễn Việt Xuyên
	1985
	
	DQTV xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
	

	VI/ ĐƠN VỊ GIỒNG RIỀNG

	53
	Huỳnh Thanh Hòa
	1982
	
	Chỉ huy trưởng Thị Trấn Giồng Riềng
	

	VII/ ĐƠN VỊ AN MINH

	54
	Trần Quang Toàn
	1984
	
	Thống kê BCH Quân sự xã  Đông Hưng
	

	VIII/ ĐƠN VỊ CHÂU THÀNH

	55
	Danh Nhẩn
	1985
	
	Chiến sỹ BCH QS TT Châu Thành
	

	IX/ ĐƠN VỊ PHÚ QUỐC

	56
	Phạm Văn Tâm
	1986
	
	DQTV xã Dương Tơ-PQ
	

	X/ ĐƠN VỊ THỊ XÃ HÀ TIÊN

	57
	Mai Thanh Lam
	1986
	
	Chiến sỹ BCH QS Phường Bình San
	

	XI/ ĐƠN VỊ KIÊN LƯƠNG

	58
	Lê Hoàng Tư
	1982
	
	DQTV TT Kiên Lương
	

	XII/ ĐƠN VỊ KIÊN HẢI

	59
	Nguyễn Thanh Phong
	1985
	
	Dân quân cơ động Ban CHQS Hòn Tre
	

	XIII/ ĐƠN VỊ HÒN ĐẤT

	60
	Phạm Phước Trung
	1985
	
	Công an huyện Hòn Đất  
	

	XIV/ ĐƠN VỊ VĨNH THUẬN

	61
	Lê Văn Giàu
	1983
	
	DQTV Văn phòng xã Vĩnh Phong 
	

	XV/ ĐƠN VỊ AN BIÊN

	62
	Trần Hữu Tâm
	1988
	
	Công an xã Hưng Yên
	

	XVI/ ĐƠN VỊ U MINH THƯỢNG

	63
	Phạm Xuân Nghĩa
	1987
	
	DQTV xã  Vĩnh Hòa - UMT
	

	XVII/ ĐƠN VỊ TÂN HIỆP

	64
	Nguyễn Chí Hữu
	1985
	
	DQTV ấp Đông Phước 
- xã Thạnh Đông A
	

	XVIII/ ĐƠN VỊ GIANG THÀNH

	65
	Danh Tâm
	1979
	
	Phó Công an xã Phú Lợi
	



                                    BAN TỔ CHỨC
